
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ BA DINH Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP HÓA ĐƠN TIỀN ĐIỆN
TỪ THÁNG 10 ĐẾN THÁNG 11 NĂM 2025

( Kèm theo Công văn số:         /UBND ngày      /       /2025 của UBND xã Ba Dinh)

TT Họ tên BTXH Họ tên Chủ hộ Địa chỉ
(thôn)

Điện năng tiêu
thụ (KWh) Ghi chú

Tháng
10/2025

Tháng
11/2025 Mã KH Tên

Khách hàng

UBND xã Ba Dinh:
1 Phạm Văn Lịch Phạm Thị Hủa Làng Măng PC06CC0464872
2 Trần Thị Thiết Trần Dư Làng Măng PC06CC0415513
3 Phạm Thị Hương Phạm văn Lầy Nước Lang PC06CC0415405

4 Phạm Văn A Râng
Phạm Thị Huế Phạm Văn Lăng Nước Lang PC06CC0415395

5 Phạm Văn Ghé Phạm Thị Trật Làng Măng PC06CC0415555

6 Phạm Thị Thăng Phạm Văn Thốt Kà La PC06CC0475705

7 Phạm Thị Trẩy Đinh Mẫu Phương Kà La PC06CC0472669

8 Phạm Thị Tha Phạm Văn Oi Kách Lang
PC06CC0475739

9 Phạm Văn Sư Phạm Văn Phang Nước Lang PC06CC0415415
10 Phạm Thị Lá Phạm Văn Điết Gò Ghềm PC06CC0415218
11 Phạm Văn Gốp Phạm Văn Dứa Gò Ghềm PC06CC0472123
12 Phạm Thị Chủ Phạm Văn Riết Gò Ghềm PC06CC0415142
13 Phạm Văn Bình Phạm Văn Nai Kà La PC06CC0475605
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14 Phạm Thị Lĩa Phạm Văn Trung Làng Măng PC06CC0464896
15 Phạm Văn Hin Phạm Văn Anh Kà La PC06CC0469463
16 Phạm Thị Ngọc Nhi Phạm Văn Mười Kà La PC06CC0471098
17 Phạm Thanh Huế Phạm Văn Sin Kà La PC06CC0475637
18 Trần Thị Thùy Ni Trần Ngọc Làng Măng PC06CC0415512
19 Phạm Thị Y Thùy Phạm Văn Canh Nước Lang PC06CC0476447
20 Phạm Văn Quang Phạm Văn Thêm Gò Ghềm PC06CC0469406
21 Phạm Văn Nguyên Phạm Văn Đôi Gò Ghềm PC06CC0415237
22 Nguyễn Thị Lại Nguyễn Thị Lai Gò Lê PC06CC0415261
23 Phạm Văn Vĩ Phạm Văn Ốt Gò Ghềm PC06CC0465547
24 Phạm Thị Thanh Huyền Phạm Tấn Thút Làng Măng PC06CC0475791
25 Phạm Thị Ánh Tuyết Phạm Văn Tiếp Kà La PC06CC0476748
26 Phạm Văn Bình Đinh Văn Viêng Gò Ghềm PC06CC0476511
27 Trần Ngọc Anh Trần Ngọc Anh Nước Lang PC06CC0464889

28 Châu Trần Nữ Hoàng Mỹ
Nhân

Châu Trần Nữ
Hoàng Mỹ Nhân Gò Lê PC06CC0465344

29 Phạm Văn Nga Phạm Văn Nga Kà La PC06CC0464890
30 Phạm Thị Thai Phạm Văn Khách Làng Măng PC06CC0473513
31 Phạm Thị Kiếu Phạm Thị Kiếu Đồng Dinh PC06CC0415475
32 Phạm Thị Trinh Phạm Thị Trinh Làng Măng PC06CC0415552
33 Phạm Thị Bảo Trâm Phạm Văn Bù Nước Lang PC06CC0415417
34 Phạm Văn Kiệt Phạm Thị Châu Kà La PC06CC0475650

35 Phạm Văn Kiện
Phạm Thị Thu Phạm Văn Loại Gò Ghềm PC06CC0469681

36 Phạm Văn Lâm
Phạm Thị Trì Phạm Thị Trì Kà La PC06CC0418247

37 Phạm Tuấn Khang
Phạm Văn Tâm Phạm Văn Nỷ Kách Lang

PC06CC0475812
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38 Phạm Mạnh Cường Phạm Văn Ngăn Nước Lang PC06CC0415394

39 Phạm Thị Thanh Thùy
Phạm Minh Thuận Phạm Văn Trất Kách Lang

PC06CC0476034
40 Phạm Văn Thành Phạm Văn Xanh Kách Lang PC06CC0475767
41 Phạm Thị Thu Linh Phạm Văn Thao Nước Lang PC06CC0416214

42 Đinh Ngọc Vỹ
Đinh Thị Mỹ Khuyên Phạm Văn Xiêng Kách Lang PC06CC0475963

43 Phạm Thị Nam Thư Phạm Văn Vinh Làng Măng PC06CC0466944
44 Phạm Văn Thân Phạm Văn Kênh Đồng Dinh PC06CC0415302
45 Phạm Thị thuý Hằng Phạm Văn Hạ Gò Ghềm PC06CC0469850
46 Phạm Minh Ngọc Phạm Văn Kế Gò Ghềm PC06CC0415233
47 Phạm Văn Lợi Phạm Văn Trung Kà La PC06CC0472291
48 Phạm Minh Khuyên Phạm Văn Éo Kà La PC06CC0418285

49 Phạm Thị Lin
Phạm Thị Tâm Phạm Văn Thình Kách Lang PC06CC0475953

50 Phạm Văn Tréo Phạm Văn Dôn Đồng Dinh PC06CC0468856
51 Phạm Thị Trang Phạm Văn Hiếu Kách Lang PC06CC0475749
52 Phạm Duy Sanh Phạm Văn Khức Nước Lang PC06CC0415400
53 Nguyễn Duy Đăng Khoa Nguyễn Duy Nam Kà La PC06CC0475704
54 Phạm Thanh Ngót Phạm Thị Kin Đồng Dinh PC06CC0415392
55 Phạm Thị Sơ Rin Phạm Văn Thốc Kách Lang PC06CC0475625
56 Phạm Duy Mạnh Phạm Văn Đư Kách Lang PC06CC0475958
57 Phạm Thị Thu Trà Phạm Văn Lỏ Kách Lang PC06CC0475870
58 Phạm Văn Ra Phạm Văn Huých Gò Ghềm PC06CC0471062
59 Phạm Thị Mỹ Nhưng Phạm Văn Xóc Làng Măng PC06CC0415560
60 Phạm Thị Ánh Quỳnh Phạm Văn Bảy Làng Măng PC06CC0415551
61 Phạm Văn Ngát Phạm Thị Đường Kách Lang PC06CC0475957
62 Phạm Thị Kim Mây Phạm Văn Bảy Kà La PC06CC0464890
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63 Phạm Văn Tài Phạm Thị Cúc Đồng Dinh PC06CC0415330
64 Phạm Văn Nhỏ Phạm Văn Chương Kà La PC06CC0475706
65 Phạm Thị Thúy Phạm Văn Trân Nước Lang PC06CC0472062
66 Phạm Thị Hồng Trâm Phạm Văn Từ Kách Lang PC06CC0475745
67 Phạm Văn Chất Phạm Văn Chất Kách Lang PC06CC0475888
68 Phạm Thị Ngọc Thỉ Phạm Văn Tiều Ba Nhà PC06CC0470810
69 Phạm Thị Yến Thư Phạm Thị Heo Nước Lô PC06CC0466057
70 Phạm Minh Tuấn Phạm Văn Lếp Nước Lô PC06CC0466013
71 Phạm Thị Việt Phạm Văn Rem Nước Lô PC06CC0466031
72 Phạm Văn Tên Phạm Văn Trường Nước Lô PC06CC0475074
73 Phạm Thị Luôn Phạm Văn Tố Gò Khôn PC06CC0470243
74 Phạm Văn Kiệt Phạm Thị Chư Nước Lô PC06CC0475130
75 Phạm Văn Hội Phạm Văn Rã Làng Măng PC06CC0415598
76 Phạm Văn Ninh Phạm Văn Ninh Kách Lang PC06CC0475745
77 Phạm Văn Cam Phạm Văn Cam Làng Măng PC06CC0475817
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